
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT  

  

Số:         /QĐ-ĐHTDM Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  

Đợt 1 năm 2026 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 10 tháng 12 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 91/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ 

thạc sĩ; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐT ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Hội 

đồng trường về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại 

học Thủ Dầu Một; Nghị quyết số 91/NQ-HĐT ngày 28 tháng 03 năm 2025 và 

Nghị quyết 07/NQ-HĐT ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Thủ Dầu Một về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế 

tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủ Dầu Một ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 36/NQ-HĐT ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng trường; 

Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-ĐHTDM ngày 09 tháng 4 năm 2026 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy chế tuyển sinh 

và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thủ Dầu Một; 

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 265 ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình 

độ thạc sĩ đợt 1 năm 2026 (Danh sách đính kèm). 

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2026 có 

trách nhiệm công bố danh sách trúng tuyển và gửi giấy báo trúng tuyển đến ứng 

viên. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Các ông (bà): Chánh văn phòng; các Trưởng đơn vị: Ban Quản lý Đào tạo, 

Ban Đảm bảo chất lượng, Ban Tuyển sinh và Truyền thông, Ban Tài chính,  

Trường Kinh tế tài chính, Trường Luật và quản lý, Khoa Sư phạm, Khoa Ngoại 

ngữ, Viện Công nghệ số, Viện Công nghệ xanh và bền vững của Trường Đại 

học Thủ Dầu Một; các Trưởng đơn vị có liên quan và ứng viên có tên ở Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Trường; 

- Như Điều 3; 

- Website Trường;  

- Lưu: VT, BQLĐT, NTD, (3). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Ngô Hồng Điệp 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2026 

NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 

(Đính kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTDM ngày      tháng     năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một) 

Stt Họ và tên đệm Tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

1  Đặng Xuân Lợi Nam 21/11/1999 TP. Hồ Chí Minh 

2  Trịnh Thị Thiện Nữ 12/10/1984 TP. Hà Nội 

3  Phạm Ngọc Minh Thư Nữ 23/07/2001 TP. Hồ Chí Minh 

4  Lê Lâm Vũ Nam 17/06/2002 TP. Hồ Chí Minh 

5  Đặng Thị Hồng Yến Nữ 01/06/1978 TP. Hồ Chí Minh 

Danh sách có 05 ứng viên ./. 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 
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DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2026 

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN 

(Đính kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTDM ngày      tháng     năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một) 

Stt Họ và tên đệm Tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

1  Đỗ Quốc Khánh An Nam 29/06/2002 TP. Hồ Chí Minh 

2  Trịnh Thái An Nam 30/12/2001 TP. Hồ Chí Minh 

3  Võ Tấn Bản Nam 28/04/2003 Đồng Tháp 

4  Huỳnh Văn Gia Bảo Nam 09/09/2003 TP. Hồ Chí Minh 

5  Vương Hưng Bảo Nam 25/01/1989 Vĩnh Long 

6  Lê Thái Cường Nam 02/09/1999 TP. Hồ Chí Minh 

7  Đặng Trọng Đại Nam 23/07/2002 TP. Hồ Chí Minh 

8  Võ Phát Đại Nam 28/03/1992 TP. Hồ Chí Minh 

9  Lê Văn Hiệp Nam 15/01/2002 Thanh Hóa 

10  Đỗ Xuân Hiếu Nam 09/07/2003 Đồng Tháp 

11  Nguyễn Kim Hoàng Nam 18/03/2003 Đồng Nai 

12  Đỗ Thị  Hường Nữ 09/03/1989 Thanh Hóa 

13  Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ 20/01/1987 TP. Hồ Chí Minh 

14  Nguyễn Thanh Xuân Ngọc Nam 23/08/1991 TP. Hồ Chí Minh 

15  Dương Thị Cẩm Nguyên Nữ 16/03/1990 Đồng Nai 

16  Trần Quốc Mạnh Phát Nam 09/08/2002 TP. Hồ Chí Minh 

17  Trần Thị Tám Nữ 18/12/1991 TP. Hồ Chí Minh 

18  Nguyễn Minh Thắng Nam 19/07/2003 TP. Hồ Chí Minh 

19  Lê Vĩnh Thành Nam 01/01/1994 Khánh Hòa 

20  Phan Nguyễn Đăng Thông Nam 19/05/1984 Đồng Nai 

21  Huỳnh Minh Thuận Nam 30/11/1993 Vĩnh Long 

22  Trần Hoàng Thuận Nam 07/05/2001 TP. Hồ Chí Minh 

23  Phan Ngọc Tiến Nam 21/07/1983 Quảng Trị 

24  Dương Thanh Trà Nam 17/05/1995 TP. Hồ Chí Minh 

25  Nguyễn Đào Thanh Trúc Nữ 20/12/1990 TP. Hồ Chí Minh 

26  Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 04/03/1998 TP. Hồ Chí Minh 

Danh sách có 26 ứng viên ./. 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2026 

NGÀNH HÓA HỌC 

(Đính kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTDM ngày      tháng     năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một) 

Stt Họ và tên đệm Tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

1  Phạm Giang Quế Anh Nữ 22/09/2002 TP. Hồ Chí Minh 

2  Đoàn Xuân Lan Nữ 17/06/1991 TP. Hồ Chí Minh 

3  Đỗ Thị Hà  Phương Nữ 10/08/1993 Phú Thọ 

4  Nguyễn Thị Kim Phượng Nữ 22/01/1992 Khánh Hòa 

Danh sách có 04 ứng viên ./. 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2026 

NGÀNH KẾ TOÁN 

(Đính kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTDM ngày      tháng     năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một) 

Stt Họ và tên đệm Tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

1  Dương Tuấn Anh Nam 18/04/2004 TP. Hồ Chí Minh 

2  Phạm Thị Kim Anh Nữ 10/08/1993 Đồng Nai 

3  Nguyễn Lâm Đạt Nam 05/02/1997 TP. Hồ Chí Minh 

4  H Diệu Nữ 05/10/2001 Lâm Đồng 

5  Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 20/10/1989 Đắk Lắk 

6  Tôn Nữ Thị Thu Hiền Nữ 10/10/1987 Quảng Trị 

7  Nguyễn Thị Ngọc Khánh Nữ 02/09/2002 TP. Hồ Chí Minh 

8  Phạm Hồng Lợi Nữ 06/07/1991 Quảng Trị 

9  Nguyễn Thị Kiều Nga Nữ 08/09/2002 TP. Hồ Chí Minh 

10  Hồ Hồng Ngọc Nữ 23/05/1998 TP. Hồ Chí Minh 

11  Nguyễn Thị Phương Nhi Nữ 24/03/2002 Lâm Đồng 

12  Nguyễn Thị Phượng Nữ 10/06/1993 TP. Hồ Chí Minh 

13  Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh Nữ 19/07/2003 Đồng Nai 

14  Nguyễn Mộng Thu Nữ 26/11/1981 TP. Hồ Chí Minh 

15  Nguyễn Thị Thùy Nữ 05/01/1984 Hưng Yên 

16  Vũ Xuân Trinh Nam 23/11/2002 Vĩnh Long 

17  Võ Huỳnh Minh Tuấn Nam 21/12/1993 TP. Hồ Chí Minh 

18  Trương Thảo Vy Nữ 18/06/2004 TP. Hồ Chí Minh 

19  Phạm Hoàng Yến Nữ 23/03/2002 TP. Hồ Chí Minh 

Danh sách có 19 ứng viên ./. 
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DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2026 

NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 

(Đính kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTDM ngày      tháng     năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một) 

Stt Họ và tên đệm Tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

1  Mai Văn Cẩn Nam 19/08/1990 Thanh Hóa 

2  Nguyễn Công Đại Nam 25/08/2001 TP. Hồ Chí Minh 

3  Nguyễn Thị Cẩm Hà Nữ 22/05/2002 TP. Hồ Chí Minh 

4  Võ Phương Nam Nam 27/07/1999 TP. Hồ Chí Minh 

5  Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 27/12/2004 TP. Hồ Chí Minh 

6  Võ Trọng Nghĩa Nam 03/01/2000 TP. Hồ Chí Minh 

7  Nguyễn Thị Hoàng Ngọc Nữ 05/04/2001 Thanh Hóa 

8  Phạm Tú Nhi Nữ 27/02/2004 Tây Ninh 

9  Nguyễn Đình Thuận Nam 10/10/1990 Lâm Đồng 

10  Mai Thị Thanh Thúy Nữ 28/11/2004 TP. Hồ Chí Minh 

11  Bùi Văn Tịnh Nam 14/02/1989 TP. Hồ Chí Minh 

12  Nguyễn Hữu Trí Nam 15/05/1990 Gia Lai 

13  Bồ Như Ý Nữ 07/12/2004 TP. Hồ Chí Minh 

Danh sách có 13 ứng viên ./. 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
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DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2026 

NGÀNH LỊCH SỬ VIỆT NAM 

(Đính kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTDM ngày      tháng     năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một) 

Stt Họ và tên đệm Tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

1  Nguyễn Mai Anh Nữ 18/10/2003 TP. Hồ Chí Minh 

2  Nguyễn Thành Công Nam 17/09/2004 TP. Hồ Chí Minh 

3  Nguyễn Chí Dĩ Nam 02/11/2004 Tây Ninh 

4  Bùi Khánh Duy  Nam 20/10/1999 TP. Hồ Chí Minh 

5  Phan Thị Hoài Khang Nữ 24/08/1996 TP. Hồ Chí Minh 

6  Huỳnh Thị Mỹ Liên Nữ 31/08/2003 TP. Hồ Chí Minh 

7  Nguyễn Thị Ngân Nữ 04/09/1993 Nghệ An 

8  Trần Trọng Nhân Nam 06/06/2000 TP. Hồ Chí Minh 

9  Lê Thị Xuân Nhi Nữ 09/10/2003 TP. Hồ Chí Minh 

10  Nguyễn Thị Diễm Phúc Nữ 29/03/1994 Lâm Đồng 

11  Nguyễn Nhã Phương Nữ 15/12/2004 TP. Hồ Chí Minh 

12  Lê Thị Thu Thảo Nữ 15/07/2003 Đồng Nai 

13  Tăng Thanh Trường Nam 15/07/1996 Cần Thơ 

14  Nguyễn Hoàng Yến Nữ 29/09/2002 TP. Hồ Chí Minh 

Danh sách có 14 ứng viên ./. 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2026 

NGÀNH LUẬT KINH TẾ 

(Đính kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTDM ngày      tháng     năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một) 

Stt Họ và tên đệm Tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

1  Hoàng Thị An Nữ 07/03/2003 TP. Hồ Chí Minh 

2  Nguyễn Phan Quế Anh Nữ 13/08/2003 TP. Hồ Chí Minh 

3  Nguyễn Quốc Anh Nam 12/02/2003 TP. Hồ Chí Minh 

4  Trần Bảo Anh Nam 27/02/1998 Tây Ninh 

5  Vũ Ngọc Tuấn Anh Nam 21/07/1991 TP. Hồ Chí Minh 

6  Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 01/06/2003 TP. Hồ Chí Minh 

7  Vũ Hồng Bích Nữ 09/05/1994 Hưng Yên 

8  Trương Văn Bịch Nam 26/04/1985 Đồng Tháp 

9  Đường Công Danh Nam 16/05/2003 TP. Hồ Chí Minh 

10  Nguyễn Thị Trúc Đào Nữ 15/07/2002 TP. Hồ Chí Minh 

11  Lê Bình Dương Nam 21/10/1997 TP. Hồ Chí Minh 

12  Nguyễn Danh Thanh Hảo Nữ 23/08/2003 TP. Hồ Chí Minh 

13  Nguyễn Lê Thúy Hiền Nữ 03/08/2003 TP. Hồ Chí Minh 

14  Phan Thị Thanh Hoa Nữ 23/05/1986 Hà Tĩnh 

15  Hồ Minh Hoàng Nam 23/11/1996 TP. Hồ Chí Minh 

16  Lê Huỳnh Hương Nữ 17/02/2003 TP. Hồ Chí Minh 

17  Nguyễn Thanh Hữu Nam 21/10/1988 TP. Hồ Chí Minh 

18  Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 18/10/2001 TP. Hồ Chí Minh 

19  Nguyễn Cao Kỳ Nam 20/03/2001 TP. Hồ Chí Minh 

20  Lê Ngọc Yến Linh Nữ 05/10/2003 TP. Hồ Chí Minh 

21  Ngô Phước Lộc Nam 18/11/1999 TP. Hồ Chí Minh 

22  Trần Thị Mai Long Nữ 22/04/2000 TP. Hồ Chí Minh 

23  Nguyễn Hoàng Thảo Ngân Nữ 19/04/2003 TP. Hồ Chí Minh 

24  Nguyễn Kim Ngân Nữ 16/11/2003 TP. Hồ Chí Minh 

25  Phạm Tố Nguyên Nữ 25/01/1987 TP. Hồ Chí Minh 
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Stt Họ và tên đệm Tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

26  Trần Lê Gia Nguyên Nữ 24/03/2002 An Giang 

27  Lê Cao Thị Cẩm Nhi Nữ 15/10/2002 TP. Hồ Chí Minh 

28  Trần Thị Yến Nhi Nữ 01/10/2003 Đồng Nai 

29  Hà Phi Nhung Nữ 21/04/1998 TP. Hồ Chí Minh 

30  Ngô Hoài  Phong Nam 20/09/1991 TP. Hồ Chí Minh 

31  Nguyễn Thanh Phú  Nam 01/07/1990 TP. Hồ Chí Minh 

32  Nguyễn Thoại Phương Nữ 30/01/1982 TP. Hồ Chí Minh 

33  Nguyễn Minh Quang Nam 23/01/2002 TP. Hồ Chí Minh 

34  Nguyễn Phú Quốc Nam 24/04/1984 TP. Hồ Chí Minh 

35  Nguyễn Phương Quỳnh Nữ 18/02/1999 TP. Hồ Chí Minh 

36  Trần Thị Minh Sang Nữ 27/12/1978 Gia Lai 

37  Nguyễn Quốc Thắng Nam 01/03/1983 TP. Hồ Chí Minh 

38  Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 20/03/2003 TP. Hồ Chí Minh 

39  Phạm Thị Bích Thuận Nữ 05/02/1988 Đồng Tháp 

40  Đỗ Thị Thu Trà Nữ 03/06/2004 Vĩnh Long 

41  Bao Thành Trung Nam 09/03/2003 TP. Hồ Chí Minh 

42  Huỳnh Minh Trung Nam 13/07/1978 Đồng Nai 

43  Nguyễn Thị Kim Tuyến Nữ 27/08/1987 TP. Hồ Chí Minh 

44  Võ Thị Bích Viên Nữ 15/09/2003 Quảng Ngãi 

45  Nguyễn Đình Vũ Nam 21/10/2002 TP. Hồ Chí Minh 

46  Nguyễn Ngọc Vy Nữ 14/10/2002 TP. Hồ Chí Minh 

47  Hoàng Thị Lâm Xuân Nữ 28/09/2000 Quảng Trị 

48  Nguyễn Thị Như Ý Nữ 08/10/2003 TP. Hồ Chí Minh 

Danh sách có 48 ứng viên ./. 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2026 

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 

(Đính kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTDM ngày      tháng     năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một) 

Stt Họ và tên đệm Tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

1  Phạm Ngọc Anh Nữ 09/03/2002 Gia Lai 

2  Đặng Thị Thái Hà Nữ 06/05/1986 Hà Tĩnh 

3  Lương Nhật Hảo Nữ 16/11/1999 TP. Hồ Chí Minh 

4  Trần Thanh Hòa Nam 22/12/1972 Đồng Tháp 

5  Phan Thụy Thúy Huy Nữ 10/10/2001 An Giang 

6  Nguyễn Vy Linh Nữ 03/06/2002 Đồng Nai 

7  Võ Long Nam 20/11/1999 TP. Hồ Chí Minh 

8  Trần Thị Ngọc Ngân Nữ 25/02/1985 TP. Hồ Chí Minh 

9  Phan Gia Nguyên Nữ 16/01/1997 TP. Hồ Chí Minh 

10  Nguyễn Thị Nhớ Nữ 20/08/2000 Cần Thơ 

11  Vương Quốc Quỳnh Như Nữ 23/07/1988 TP. Hồ Chí Minh 

12  Trương Thị Hồng Nhung Nữ 02/08/2003 TP. Hồ Chí Minh 

13  Vương Thị Hồng Phấn Nữ 24/08/2000 TP. Hồ Chí Minh 

14  Nguyễn Thị Thanh Nữ 09/09/1995 Bắc Ninh 

15  Đỗ Trần Phương Thảo Nữ 09/08/1998 TP. Hồ Chí Minh 

16  Lê Trần Anh Thư Nữ 07/12/2002 TP. Hồ Chí Minh 

17  Đặng Bích Tuyền Nữ 14/11/1990 TP. Hồ Chí Minh 

18  Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ 17/02/1997 TP. Hồ Chí Minh 

Danh sách có 18 ứng viên ./.



 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2026 

NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC 

(Đính kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTDM ngày      tháng     năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một) 

Stt Họ và tên đệm Tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

1  Bùi Thị Huyền Anh Nữ 24/01/1995 Lâm Đồng 

2  Phạm Thị Kim Anh Nữ 16/04/1983 Đồng Nai 

3  Hồng Nguyễn Anh Chương Nam 17/09/1984 Đồng Nai 

4  Phan Thị Ngọc Điệp Nữ 17/10/1991 Gia Lai 

5  Nguyễn Thị Hằng Nữ 01/05/1986 Thanh Hóa 

6  Võ Thị Hồng Hạnh Nữ 02/04/1984 Đồng Tháp 

7  Nguyễn Diệu Linh Nữ 16/08/1996 TP. Hà Nội 

8  Nguyễn Thanh Loan Nữ 22/05/1990 Đồng Nai 

9  Nguyễn Đỗ Trúc Ngân Nữ 22/10/2001 TP. Hồ Chí Minh 

10  Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ 12/12/1997 TP. Hồ Chí Minh 

11  Trần Cao Hạ Nguyên Nữ 29/08/2000 Lâm Đồng 

12  Trần Bảo Quốc Nam 15/03/1991 Đồng Nai 

13  Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 26/02/1986 Lâm Đồng 

14  Dương Ngọc Trâm Nữ 07/08/2000 TP. Hồ Chí Minh 

15  Đỗ Viết Trưởng Nam 06/07/1989 Thanh Hóa 

16  Lê Hoàng Tuấn Nam 31/12/1998 An Giang 

17  Bùi Thị Thanh Tuyền Nữ 20/10/1994 TP. Hồ Chí Minh 

18  Nguyễn Huỳnh Nhã Uyên Nữ 12/02/2003 TP. Hồ Chí Minh 

19  Nguyễn Phúc Vinh Nam 04/10/1978 TP. Hồ Chí Minh 

20  Châu Nguyễn Kim Yến Nữ 04/02/1994 Khánh Hòa 

Danh sách có 20 ứng viên ./.



 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2026 

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

(Đính kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTDM ngày      tháng     năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một) 

Stt Họ và tên đệm Tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

1  Đỗ Quỳnh Anh Nữ 02/10/2004 TP. Hồ Chí Minh 

2  Ngô Nguyễn Lan Anh Nữ 27/01/2003 TP. Hồ Chí Minh 

3  Võ Xuân Nhật Bình Nữ 26/05/1994 Khánh Hòa 

4  Trần Kim Chi Nữ 17/04/1978 An Giang 

5  Phùng Quốc Cường  Nam 30/03/1992 TP. Hồ Chí Minh 

6  Vy Thị Giang Nữ 03/09/2001 Bắc Ninh 

7  Đào Nguyên Hồng Hạnh Nữ 27/06/2002 TP. Hồ Chí Minh 

8  Trần Bích Hạnh Nữ 09/06/1996 Cà Mau 

9  Nguyễn Thanh Hậu Nam 12/03/2004 TP. Hồ Chí Minh 

10  Tào Mạnh Khang Nam 26/07/2002 TP. Hồ Chí Minh 

11  Dương Thế Kiệt Nam 19/01/2004 Cần Thơ 

12  Trương Nhật Linh Nữ 18/06/2004 TP. Hồ Chí Minh 

13  Võ Minh Ngọc Nam 23/08/1992 TP. Hồ Chí Minh 

14  Lê Trần Loan Như Nữ 15/12/2003 Cần Thơ 

15  Huỳnh Hữu Phước Nam 31/07/1997 TP. Hồ Chí Minh 

16  Nguyễn Thị Hồng Phương Nữ 10/01/2003 TP. Hồ Chí Minh 

17  Phạm Thị Thu Quỳnh Nữ 04/03/2002 TP. Hồ Chí Minh 

18  Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 16/12/1984 TP. Hồ Chí Minh 

19  Trương Minh Thắng Nam 12/01/2003 TP. Hồ Chí Minh 

20  Trần Thị Phương Thảo Nữ 17/12/2003 Lâm Đồng 

21  Vũ Thị Thêm Nữ 10/09/2003 Thanh Hóa 

22  Phạm Ngọc Anh Thư Nữ 03/03/2002 TP. Hồ Chí Minh 

23  Nguyễn Thị Diễm Thu  Nữ 29/04/1985 TP. Hồ Chí Minh 

24  Nguyễn Cao Toàn Nam 15/01/2001 TP. Hồ Chí Minh 

25  Huỳnh Lê Phương Trinh Nữ 18/02/2003 TP. Hồ Chí Minh 

26  Hoàng Minh Tuyến Nam 12/04/1989 Thanh Hóa 

27  Cao Thu Yến Nữ 23/01/1977 TP. Hồ Chí Minh 

Danh sách có 27 ứng viên ./. 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2026 

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 

(Đính kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTDM ngày      tháng     năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một) 

Stt Họ và tên đệm Tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

1  Trần Thị Ngọc Anh Nữ 10/02/2004 Thanh Hóa 

2  Nguyễn Trọng Hiếu Nam 01/06/1993 Đắk Lắk 

3  Nguyễn Hà Hương Nữ 07/12/1990 Gia Lai 

4  Lê Thụy Hoàng Kim Nữ 04/03/2003 TP. Hồ Chí Minh 

5  Nguyễn Lê Kim Ngân Nữ 17/12/2002 TP. Hồ Chí Minh 

6  Nguyễn Thanh Phương Nữ 16/04/2001 TP. Hồ Chí Minh 

7  Lê Thành Thông Nam 15/11/2004 Đồng Nai 

8  Đặng Ngọc Minh Thư Nữ 04/02/2003 TP. Hồ Chí Minh 

Danh sách có 08 ứng viên ./. 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2026 

NGÀNH TÂM LÝ HỌC 

(Đính kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTDM ngày      tháng     năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một) 

Stt Họ và tên đệm Tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

1  Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 25/08/1983 Bắc Ninh 

2  Bùi Thị Mỹ Hạnh Nữ 13/06/1995 Lâm Đồng 

3  Lê Cao Phương Linh Nữ 02/01/2003 TP. Hồ Chí Minh 

4  Bùi Thị Mỹ Lụa Nữ 08/01/1991 Lâm Đồng 

5  Đinh Thị Xuân Mai Nữ 23/04/1980 Hà Tĩnh 

6  Nguyễn Thanh Ngân Nữ 13/11/2002 TP. Hồ Chí Minh 

7  Trần Thị Nghĩa Nữ 10/12/1988 Gia Lai 

8  Bùi Thị Phương Trúc Nữ 05/11/1988 Gia Lai 

Danh sách có 08 ứng viên ./. 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2026 

NGÀNH TOÁN HỌC 

(Đính kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTDM ngày      tháng     năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một) 

Stt Họ và tên đệm Tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

1  Nguyễn Thành An Nam 02/10/1999 TP. Hồ Chí Minh 

2  Nguyễn Thúy An Nữ 21/11/1991 Đồng Nai 

3  Nguyễn Tuấn Đạt Nam 20/10/1998 TP. Hồ Chí Minh 

4  Nguyễn Thịnh Phước Đức Nam 14/10/1996 TP. Hồ Chí Minh 

5  Nguyễn Đình Dương Nam 17/04/1999 Thanh Hóa 

6  Dương Minh Đương Nam 02/10/1994 Cần Thơ 

7  Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 01/11/1994 Lâm Đồng 

8  Trần Thị Thu Hằng Nữ 29/10/1995 Đồng Nai 

9  Nguyễn Duy Khâm Nam 02/02/1988 Quảng Ngãi 

10  Dương Văn Lê Nam 28/05/1978 TP. Hồ Chí Minh 

11  Nguyễn Thị Lệ Nữ 10/10/1983 Thanh Hóa 

12  Nguyễn Ngọc Nguyên Nam 15/04/1994 Lâm Đồng 

13  Trần Thị Ái  Nữ Nữ 15/12/1987 TP. Hồ Chí Minh 

14  Nguyễn Thị Hà Phương Nữ 17/03/1998 TP. Hồ Chí Minh 

15  Trịnh Thị Phương Nữ 16/06/1997 Thanh Hóa 

16  Nguyễn Thị Kim Phượng Nữ 19/06/1987 TP. Hồ Chí Minh 

17  Nguyễn Quốc Quân Nam 02/06/1997 Gia Lai 

18  Nguyễn Thùy Như Quỳnh Nữ 05/06/1996 TP. Hồ Chí Minh 

19  Trần Tấn Tài Nam 30/08/1996 TP. Hồ Chí Minh 

20  Lý Thành Tâm Nam 05/01/1996 TP. Hồ Chí Minh 

21  Đinh Minh Thắng Nam 30/01/1996 Gia Lai 

22  Nguyễn Thành Thắng Nam 13/06/2003 TP. Hồ Chí Minh 

23  Nguyễn Trần Trang Thi Nữ 14/08/1997 TP. Hồ Chí Minh 

24  Nguyễn Trí Thông Nam 01/09/1995 Gia Lai 

25  Phạm Văn Thức Nam 17/01/1992 Hải Phòng 

26  Hồ Trương Hoài Thương Nữ 28/05/1988 TP. Hồ Chí Minh 



2 

 

Stt Họ và tên đệm Tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

27  Võ Thanh Trúc Nữ 17/06/1998 TP. Hồ Chí Minh 

28  Nguyễn Thị Tuyến Nữ 26/10/1991 Thanh Hóa 

29  Trà Thị Ngọc Vẹn Nữ 23/09/1992 Gia Lai 

30  Tạ Thị Thảo Vi Nữ 20/09/1984 Quảng Ngãi 

31  Đỗ Thị Hải Yến Nữ 02/09/1995 TP. Hồ Chí Minh 

Danh sách có 31 ứng viên ./. 
 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN 

KỲ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2026 

NGÀNH VĂN HỌC VIỆT NAM 

(Đính kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTDM ngày      tháng     năm 2026  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một) 

Stt Họ và tên đệm Tên 
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 
Nơi sinh 

1  Cao Thị Hoàng Anh Nữ 04/01/2002 Lâm Đồng 

2  Nguyễn Đoàn Phương Anh Nữ 25/05/2003 TP. Hồ Chí Minh 

3  Nguyễn Hoàng Anh Nữ 20/08/2003 Quảng Trị 

4  Nguyễn Hoàng Anh Nam 04/05/2000 TP. Hồ Chí Minh 

5  Nguyễn Thị Cẩm Nữ 17/07/1987 Hà Tĩnh 

6  Nguyễn Thị Ngọc Điệp Nữ 06/09/1992 TP. Hồ Chí Minh 

7  Phạm Ngọc Hiền Nam 09/02/2003 TP. Hồ Chí Minh 

8  Võ Thị Hoa Nữ 27/02/2002 Đắk Lắk 

9  Phan Phương Linh Nữ 15/03/2003 TP. Hồ Chí Minh 

10  Phạm Kim Ngân Nữ 03/04/2003 TP. Hồ Chí Minh 

11  Phạm Phúc Phong Nam 13/03/2003 TP. Hồ Chí Minh 

12  Nguyễn Thị Sim Nữ 09/01/1998 Đắk Lắk 

13  Nguyễn Chí Thanh Nam 06/06/1998 Vĩnh Long 

14  Nguyễn Văn Thành Nam 25/05/1995 Nghệ An 

15  Lê Hoàng Thiện Nam 05/01/2004 Tây Ninh 

16  Đỗ Ngọc Anh Thư Nữ 28/10/2003 TP. Hồ Chí Minh 

17  Lê Thị Thủy Nữ 22/10/1988 Hà Tĩnh 

18  Trần Thị Ă Tiên Nữ 05/10/1998 Đồng Tháp 

19  Cao Ngọc Minh Trang Nữ 25/07/2003 TP. Hồ Chí Minh 

20  Đào Thị Trang Nữ 04/06/1990 Nghệ An 

21  Phạm Thị Huyền Trang Nữ 01/09/2002 TP. Hồ Chí Minh 

22  Võ Nguyễn Minh Tuấn Nam 19/09/2004 TP. Hồ Chí Minh 

23  Nguyễn Thị Tuyết Nữ 24/05/1992 Hưng Yên 

24  Lê Thị Trúc Vy Nữ 31/03/2003 TP. Hồ Chí Minh 

Danh sách có 24 ứng viên ./. 
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